
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS BA TƠ NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của trường UBND xã Ba Tơ)
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01 Phạm Thị Kiều Ân 04/10/2015 Nữ Hrê
Thôn Krên - xã Ba Ngạc -

Ba Tơ - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì  Krên TH&THCS Ba Ngạc Phạm Thị Quy 9 10 10 10 9 48 48

02 Phạm Ngọc Anh 26/10/2015 Nữ Hrê
Thôn Mô Lang, xã Ba Tô,
huyện Ba Tơ, tỉnh quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Mô Lang  Tiểu học xã Ba Tô Phạm Thị Định 10 10 9 9 10 48 48

03 Phạm Thị Bâng 25/01/2015 Nữ Hrê Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ
Đồng Dâu
Kon Cua

 Tiểu học Ba Cung Phạm Văn Cu Phạm Thị Loát 10 10 10 10 10 50 50

04
Trương Phạm
Băng

Băng 29/01/2015 Nữ Hrê BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ  Con Rã TH&THCS Ba Bích Trương Duy Cu Phạm Thị Trăm 10 10 10 10 10 50 50 Tuyển
thẳng

05 Phạm Ngọc Bích 20/06/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đã khoa Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì Nước Ui Tiểu học Ba Vì Phạm Văn Biên Y Hè 9 8 9 9 9 44 44

06 Phạm Văn Bin 10/08/2015 Nam Hrê
TTYT Ba Tơ, xã Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Tơ  Con Rã TH&THCS Ba Bích Phạm Văn Thương Phạm Thị Sáu 10 9 9 9 9 46 46 Tuyển

thẳng

07
Hồ Phạm Thị
Quỳnh

Châu 10/06/2015 Nữ Co
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Động  Làng Teng  Tiểu học Ba Thành Hồ Văn Xê

Phạm Thị
Chương

10 10 10 10 10 50 50

08 Phạm Thị Như Cun 04/04/2015 Nữ Hrê
Thôn Mang Biều, xã Ba
Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì  Mang Biều  TH&THCS Ba Tiêu Phạm Văn Tạo Phạm Thị Đêm 10 10 10 10 10 50 50

09 Phạm Đinh Trung Đạt 14/04/1015 Nam Hrê
Gò Già- Con Dóc - Xã
Đặng Thùy Trâm, Tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi

Đặng Thùy
Trâm

 Kon Dóc
 PTDTBT

 TH&THCS Ba Trang
Pham Văn Đành Đinh Thị Bắc Sơn 10 10 10 10 10 50 50

10 Phạm Thị Ngọc Diệp 11/01/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô Trà Nô Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Pa Rờ Phạm Thị Đay 9 9 10 10 10 48 48

11 Phạm Thị Bích Diệu 14/05/2025 Nữ Hrê
thôn Làng Rêu, xã Ba Vinh,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh Làng Rêu TH&THCS Ba Điền Phạm Văn Dương Phạm Thị Dôn 10 10 10 10 10 50 50

12 Phạm Văn Diệu 14/11/2015 Nam Hrê Quảng Ngãi Quảng Ngãi  Ba Xa Gòi H rê  Tiểu học Ba Xa Phạm Văn Hồng Phạm Thị Y Diêm 9 9 9 9 9 45 45

13 Phạm Thị Y Diệu 13/08/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa Đặng

Thùy Trâm
Quảng Ngãi Ba Dinh  Nước Lang Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Thao Phạm Thị Thế 10 9 10 10 10 49 49

14 Phạm Thị Doanh 26/01/2015 Nữ Hrê Quảng Ngãi Quảng Ngãi  Ba Xa Nước Như  Tiểu học Ba Xa Phạm Văn Thấy Phạm Thị Ghích 10 10 10 10 10 50 50

15 Phạm Tiến Dũng 13/02/2015 Nam Hrê Trung tâm y tế huyện Ba Tơ Quảng Ngãi Ba Dinh  Ba Nhà
 PTDTBT TH&THCS

Ba Giang
Phạm Văn  Nơ Phạm Thị Cuôn 10 10 10 9 10 49 49

16 Phạm Thị Mai Hân 05/10/2015 Nữ Hrê
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ,
thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh Nước Lô

PTDTBT -
TH&THCS Ba Giang

Phạm Văn Thiên Phạm Thị Năm 10 10 10 10 10 50 50
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17 Phạm Ngọc Hân 06/02/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa Đặng

Thùy Trâm
Quảng Ngãi Ba Động Huy Ba 2  Tiểu học Ba Thành Phạm Văn Đặc Phạm Thị Bíc 10 10 10 10 10 50 50

18 Đinh Ngọc Hiếu 07/04/2015 Nam Hrê
Thôn Krên - xã Ba Ngạc -
huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Xa Nước Như  Tiểu học Ba Xa Đinh Ngọc Ánh Đinh Thị Hợp 8 9 9 9 9 44 44

19 Phạm Thị Ngọc Hoa 05/11/2015 Nữ Hrê
Thôn Đồng Răm - Xã

Đặng Thùy Trâm - Tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Đặng Thùy

Trâm
 Đồng Răm

 TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn Út Phạm Thị Cho 10 10 10 9 10 49 49

20 Phạm Thị Thương Hoài 14/04/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì  Krầy TH&THCS Ba Tiêu Phạm Văn Diền Phạm Thị Hy 10 10 10 10 10 50 50

21 Đinh Nguyễn Thái Hoàng 11/08/2015 Nam Hrê
Bệnh viên Đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Tơ

Làng Giấy
Dốc Mốc

Tiểu học Ba Tơ Đinh Thái Sơn
Đinh Thị Ái

Liêu
10 10 10 10 10 50 50

22 Phạm Thị Mi Hoàng 12/01/2015 Nữ Hrê
Thôn Làng Huy, xã Ba Vinh,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vinh  Làng Huy TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Nhanh Phạm Thị Ơm 10 10 10 10 9 49 49

23 Phạm Thị Mai Hương 06/06/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh  Ba Lang TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Thành Phạm Thị Hỏi 10 10 10 10 10 50 50

24 Phạm Thị Thu Huyền 12/03/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa Đặng

Thùy Trâm, huyện Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Ba Động Huy Ba 2  Tiểu học Ba Thành Phạm Văn Cam Phạm Thị Sinh 10 10 10 10 10 50 50

25 Phạm Thị Khuyên 31/07/2015 Nữ Hrê Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ  Làng Mâm  TH&THCS Ba Bích Phạm Văn Ngóa Phạm Thị Đói 9 10 10 10 10 49 49

26 Phạm Anh Kiệt 07/05/2015 Nam Hrê
Trung tâm y tế Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh  Làng Măng Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Buốt Phạm Thị Sơm 10 9 10 10 10 49 49

27 Phạm Thị Bảo Kim 20/12/2015 Nữ Hrê
TTYT Ba Tơ, xã Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Tơ  Đồng Tiên TH&THCS Ba Bích Phạm Văn Ba Phạm Thị Bấp 10 10 10 10 10 50 50

28 Phạm Duy Kính 12/11/2015 Nam Hrê
Bệnh viện đa khoa khu vực

Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Ba Động  Làng Teng Tiểu học Ba Thành Phạm Văn Kích Phạm Thị Trai 10 10 9 10 10 49 49

29 Phạm Thị Lam 06/07/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh Nước Lui  TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Kha Phạm Thị Hi 10 10 10 10 10 50 50

30 Phạm Thị Lãm 10/01/2015 Nữ Hrê Xã Ba Tơ Quảng Ngãi Ba Tơ  Đồng Chùa TH&THCS Ba Chùa Phạm Văn Khung Phạm Thị Khăn 9 9 9 10 10 47 47

31 Phạm Thị Loan 02/07/2015 Nữ Hrê
Thôn Mang Lùng I, xã Ba

Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi  Ba Tô  Mang Lùng 1 Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Chăn Phạm Thị Húc 10 10 9 9 9 47 47

32 Phạm Văn Lưu 21/10/2015 Nam Hrê Quảng Ngãi Quảng Ngãi  Ba Xa Gòi H rê  Tiểu học Ba Xa Phạm Văn Lưng Phạm Thị Thư 8 8 8 8 9 41 41

33 Nguyễn Thị Luyến 03/01/2015 Nữ Kinh
Trung tâm y tế Ba Tơ, huyện

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Đồng Lâu TH&THCS Ba Lế Nguyễn Văn Lựu

Phạm Thị Kim
Cúc

10 10 10 10 10 50 50

34 Phạm Thị Kim Luyến 30/07/2015 Nữ Hrê
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Động  Huy Ba 1  Tiểu học Ba Thành Phạm Văn Ôn Phạm Thị Lý 10 10 10 10 10 50 50

35 Đinh Thị Mai 01/05/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh

quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Mô Lang Tiểu học xã Ba Tô

Đinh Thị Công
Trái

9 10 10 10 10 49 49
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36 Phạm Thị Ánh Miền 30/04/2015 Nữ Hrê BVĐK Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ  Kon Dung Tiểu học Ba Tơ Phạm Văn Dữ Phạm Thị Lây 10 10 10 10 10 50 50

37 Phạm Viết Nam 12/05/2015 Nam Hrê
Thôn Vẩy Ốc - Xã

Đặng Thùy Trâm - Tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Đặng Thùy

Trâm
Vãy Ốc

 TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn Hương Phạm Thị Nên 10 10 10 9 10 49 49

38 Phạm Thị Kiều Nga 12/10/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa Đặng

Thùy Trâm, huyện Đức Phổ
Quảng Ngãi Ba Động  Hương Chiên  TH&THCS Ba Liên Phạm Văn Minh

Đinh Thị
Phượng

10 10 10 10 10 50 50

39 Phạm Thị Ngân 03/10/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện phụ sản - nhi Đà

Nẵng
Quảng Ngãi Ba Tơ  Kon Dung Tiểu học Ba Tơ Phạm Văn Ôn Phạm Thị Rí 10 10 10 10 10 50 50 Tuyển

thẳng

40 Phạm Thị Ngân 22/01/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô Gò Lê Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Khân Phạm Thị Thái 10 10 10 10 10 50 50

41 Phạm Văn Nghĩa 12/04/2015 Nam Hrê
Ba Thành, Ba Tơ, Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi Ba Động  Huy Ba 1  Tiểu học Ba Thành Phạm Thị Quý 10 10 9 10 10 49 49

42 Phạm Thị Mỹ Nguyên 31/10/2015 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh  Nước Nẻ TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Xấy

Phạm Thị Minh
Truyền

10 10 10 10 10 50 50

43 Phạm Thị Thu Nha 05/05/2015 Nữ Hrê Quảng Ngãi Quảng Ngãi  Ba Xa Gòi H rê  Tiểu học Ba Xa Phạm Văn Nhỏ Phạm Thị Thiêu 10 10 10 10 10 50 50

44 Phạm Thành Nhật 29/04/2015 Nam Hrê
Thôn Đồng Răm, Xã

Đặng Thùy Trâm, Tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Đặng Thùy

Trâm
 Vãy Ốc

TH&THCS
Ba Khâm

Phạm Văn Bi Phạm Thị Diễm 10 10 10 9 10 49 49

45 Phạm Kim Uyển Nhi 04/06/2015 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh  Ba Lang TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Hèo Phạm Thị Bé 10 10 10 10 10 50 50

46 Phạm Thị Hà Nhi 24/03/2015 Nữ Hrê
BV.ĐK.Đặng Thuỳ

Trâm xã Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Đặng Thùy

Trâm
Con Dốc

 PTDTBT
 TH&THCS Ba Trang

Phạm Văn Găn Phạm Thị Moa 10 10 10 10 9 49 49

47 Phạm Thị Nhiệt 29/03/2015 Nữ Hrê
Thôn Làng Mạ, xã Ba Tô,
huyện Ba Tơ, tỉnh quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Làng Mạ Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Mươi Phạm Thị Then 10 10 10 10 10 50 50

48 Phạm Thị Tâm Như 20/03/2015 Nữ Hrê
xa ̃Đặng Thùy Trâm,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi

Đặng Thùy
Trâm

Con Dốc-Ba
Trang

 PTDTBT
 TH&THCS Ba Trang

Phạm Văn Bằng Phạm Thị Hân 10 10 10 10 9 49 49

49 Phạm Thị Hồng Nhung 21/04/2015 Nữ Hrê
Bệnh Viện Đa khoa Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh  Nước Y TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Hương Phạm Thị Xây 10 10 10 10 10 50 50

50 Phạm Thị Kim Oanh 21/05/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh  Đồng Dinh Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Đối Phạm Thị Bé 10 10 9 10 10 49 49

51 Phạm Văn Phát 12/11/2015 Nam Hrê
Làng Măng, Ba Dinh, Ba

Tơ, Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh  Làng Măng Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Phiên Phạm Thị Siêu 10 10 10 10 10 50 50

52 Phạm Hồng Phong 26/01/2015 Nữ Hrê
Thôn Làng Xi I, xã Ba Tô,
huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Làng Xi 1 Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Thả Phạm Thị Nam 10 10 9 9 10 48 48

53 Phạm Anh Quân 24/03/2015 Nam Hrê Xã Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ
 Gò Rét Ma

Nghít
 Tiểu học Ba Cung Phạm Thị Chu 8 10 10 9 10 47 47

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



54 Phạm Thị Thu Quỳnh 31/03/2015 Nữ Hrê
Thôn Đồng Lâu, xã Ba Lế,
huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô  Đồng Lâu TH&THCS Ba Lế Phạm Văn Thêm Phạm Thị Troa 10 10 10 10 10 50 50

55 Phạm Thị Kim Rừng 06/03/2015 Nữ Hrê
Thôn Gò Nghênh, xã Ba
Vinh, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Ba Vinh Gò Nghênh
Trường TH&THCS

Ba Điền
Phạm Văn Yếu Phạm Thị U 10 9 10 10 10 49 49

56 Phạm Thị Như Sương 09/08/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Vinh,Tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Vinh  Nước Nẻ  TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Ương Phạm Thị Đĩa 10 10 10 10 10 50 50

57 Phạm Văn Thiện 28/01/2015 Nam Hrê Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Ba Tơ
Thôn Gò Rét -

Ma Nghít
Tiểu học Ba Cung Phạm Văn Vế Phạm Thị Nó 10 10 10 10 9 49 49

58 Phạm Thị Thông 06/08/2015 Nữ Hrê Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu Quảng Ngãi Ba Vì  Làng Trui TH&THCS Ba Tiêu Phạm Thị Phu 8 9 9 9 9 44 44

59 Hồ Phạm Anh Thư 17/09/2015 Nữ Co
Xã Ba Vinh,Tỉnh Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vinh Nước Y  TH&THCS Ba Vinh Hồ Văn Út Phạm Thị Thia 9 10 10 10 10 49 49

60 Phạm Thị Mai Thùy 16/05/2015 Nữ Hrê
TTYT Ba Tơ, xã Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Tơ  Con Rã TH&THCS Ba Bích Phạm Văn Đè Phạm Thị Điền 10 10 10 10 10 50 50

61 Phạm Thị Thùy 17/04/2015 Nữ Hrê
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh Kà La Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Khanh Phạm Thị Lọ 10 10 10 10 10 50 50

62 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2015 Nữ Hrê Xã Ba Tơ Quảng Ngãi Ba Tơ  Đồng Chùa TH&THCS Ba Chùa Phạm Văn Nhung Phạm Thị Nho 10 10 10 10 10 50 50

63 Phạm Thị Ngạc Trang 08/01/2015 Nữ Hrê
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ,
thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì Krên TH&THCS Ba Ngạc Phạm Văn Sinh Phạm Thị Trên 10 10 10 10 10 50 50

64 Phạm Mai Trúc 06/06/2015 Nữ Hrê
Thôn Mô Lang, xã Ba Tô,
huyện Ba Tơ, tỉnh quảng

Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô Mô Lang Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Thành

Mai Thị Thùy
Dương

9 9 9 9 10 46 46

65 Phạm Thiên Trường 22/12/2015 Nam Hrê
Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh

quảng Ngãi
Quảng Ngãi  Ba Tô Mang Lùng 1 Tiểu học xã Ba Tô Phạm Văn Nhôm

Phạm Thị
Phương

9 9 9 9 9 45 45

66 Phạm Thị Thu Viên 04/07/2015 Nữ Hrê
Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vì K Rày TH&THCS Ba Tiêu Phạm Văn Rắp Phạm Thị Cúc 10 10 9 9 9 47 47

67 Phạm Thị Viễn 18/06/2015 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Vinh  Làng Huy TH&THCS Ba Vinh Phạm Văn Đang Phạm Thị Đăng 10 10 10 10 9 49 49

68 Phạm Thị Thu Viển 19/08/2014 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa Quảng

Ngãi
Quảng Ngãi Ba Động  Huy Ba 1  Tiểu học Ba Thành

Phạm Quang
Phương

Phạm Thị Bắc 10 10 10 10 10 50 50

69 Phạm Thị Vồng 08/11/2015 Nữ Hrê
Làng Măng, Ba Dinh, Ba

Tơ, Quảng Ngãi
Quảng Ngãi Ba Dinh  Làng Măng Tiểu học Ba Dinh Phạm Văn Vế Phạm Thị Vây 10 10 9 10 10 49 49

70 Đặng Bảo Yến 31/07/2015 Nữ Hrê
Bệnh viện đa khoa khu vực

Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Ba Động  Huy Ba 2 Tiểu học Ba Thành Đặng trần sơn Phạm thị linh 10 10 10 10 10 50 50

Danh sách có 70 học sinh
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